
STT SBD Mã sinh viên Họ Tên Năm sinh

Nghe 

(thang điểm 

20)

Nói 

(thang điểm 

25)

Đọc

(thang điểm 

30)

Viết

(thang điểm 

25)

Tổng Ghi chú

1 TA3102 1781820102 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 7/6/1998 11.5 0.0 8.0 12.0 31.5

2 TA3103 1781110204 Nguyễn Tuấn Anh 3/5/1999 0.0 0.0 8.0 0.0 8.0

3 TA3104 18810110006 Đỗ Tuấn Cường 17/8/2000 4.5 21.0 8.5 12.5 46.5

4 TA3105 1581210012 Lê Văn Doanh 19/2/1997 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5 TA3106 18810110028 Trần Tiến Hải 18/1/2000 5.5 23.0 12.5 17.0 58.0

6 TA3107 1681710004 Nguyễn Thị Hạnh 20/7/1998 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7 TA3108 1681420017 Đào Xuân Hòa 12/4/1998 6.0 0.0 15.0 6.0 27.0

8 TA3109 18810630003 Phạm Vũ Thành Linh 4/11/2000 5.5 23.0 13.0 12.0 53.5

9 TA3110 1781820112 Tô Khánh Quỳnh 8/7/1999 2.5 24.0 15.0 14.0 55.5

10 TA3111 1781110229 Nguyễn Thành Trung 11/1/1999 2.0 0.0 11.5 5.0 18.5

11 TA3112 Cán bộ VC Lê Hồng Phương 07/05/1988 8.5 23.0 30.0 8.0 69.5

12 TA3113  ĐVThS Nguyễn Tấn Phát 14/10/1997 6.5 21.0 8.5 21.0 57.0

13 TA3114 ĐVThS Lương Ngọc Cường 19/10/1981 4.5 12.0 28.0 21.0 65.5

14 TA3115 ĐVThS Phạm Bùi Quỳnh Anh 28/06/2002 7.5 24.0 29.5 23.0 84.0

Tổng số thí sinh theo danh sách: 14 thí sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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